
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Ngày Tháng Năm

Lê Thu Trang Nữ 19 9 2005 Tp.HCM 9A1

Dương Nhất Tâm Nữ 3 6 2005 Tp.HCM 9A1

Trần Nguyễn Hoàng Đăng Nam 13 2 2006 Tp.HCM 8A3

La Hoàng Thiên Hải Nam 1 5 2005 Tp.HCM 9A4

Hùynh Lê Minh  
Khan

g
Nam 7 8 2006 Tp.HCM 8A4

03
Kĩ thuật 

môi trường
Thiết bị gắp rác Lý Cẩm Hải Nam 29 11 2005

Đồng 

Tháp
9A5 THCS Đào Duy Anh Võ Quỳnh Anh

04
Vật lí và 

thiên văn
Hệ mặt trời Đỗ Nguyễn Minh Anh Nữ 1 3 2005 Tp.HCM 9A2 THCS Đào Duy Anh

Vũ Thị Hồng 

Nhung

05 Hóa sinh
Điều chế dầu gội Organic từ 

hoa đậu biếc
Trần Ánh

Dươn

g
Nữ 24 10 2006 Tp.HCM 8A4 THCS Độc Lập

Võ Thị Thanh 

Mai

06

Khoa học 

xã hội và 

hành vi

Ảnh hưởng tâm lý từ việc 

cuồng thần tượng đến học 

sinh trường THCS Độc Lập

Nguyễn Ngọc 

Phương
Dung Nữ 1 6 2005 Tp.HCM 9A5 THCS Độc Lập

Tăng Thị Mỹ 

Hoanh

Đặng Vũ Anh Huy Nam 7 1 2005 Tp.HCM 9A10

Nguyễn Đông Thy Nữ 1 2 2005 Hà Nội 9A12

THCS Ngô Tất Tố

01

02

07

Danh sách học sinh tham gia hội thi Khoa Học Kỹ Thuật cấp quận_Năm học 2019-2020

SBD Môn thi Tên Đề tài Nơi sinhHọ và lót Tên
Giới 

tính

Ngày sinh
Lớp Trường

Người hướng 

dẫn

Nguyễn Chí Sơn

Trần Văn Nam

Dương Thị Xuân 

Thủy

THCS Cầu Kiệu

THCS Châu Văn 

Liêm

Vật lý

Hóa học

Hệ thống phát điện sử dụng 

năng lượng mặt trời

Tạo nhang khử mùi, đuổi 

muỗi

Hệ thống 

nhúng
Mô hình nhà thông minh



Lê đình Kiệt Nam 9 2 2006 Tp.HCM 8A7

Nguyễn thị bích Ngân Nữ 25 4 2006 Tp.HCM 8A7

Nguyễn phan xuân Nghi Nữ 27 3 2006 Tp.HCM 8A7

Dương Đức Anh Nam 13 9 2006 Tp.HCM 8A10

Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 9 12 2006 Tp.HCM 8A9

Nguyễn Đình Trí Nam 11 3 2005 Tây Ninh 9A1

Nguyễn Huỳnh Gia Bảo Nam 23 12 2005
Bình 

Dương
9A1

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Quang Trần Phúc Võ Cao Long

10
THCS-THPT Hồng 

Hà

THCS Trần Huy Liệu

THCS Trần Huy Liệu

Tìm hiểu sự chênh lệch giữa 

điểm thi học kỳ II và điểm thi 

tuyển sinh  lớp 10 của năm 

học 2018-2019 thông qua 

Toán thống kê

Sự phiêu lưu của dòng điện

Toán học08

09

Nguyễn Anh 

Tuấn

Lê Thị Mộng 

Trinh

Nguyễn Xuân 

Thọ

Vật lý

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo 

thiết bị điện tử tiết kiệm điện 

gia đình

Vật Lý




